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PHỤ LỤC 1 
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	 STT
	Đơn vị     
	Giao biên chế cán bộ, công chức
	
Hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

	
	
	Tổng giao các cơ quan, đơn vị
	Giao chính thức
	Giao dôi dư 
	

	A
	GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	           4.099 
	          3.996 
	          103 
	         150 

	I
	CẤP TỈNH
	           1.278 
	          1.278 
	0
	         121 

	1
	Lãnh đạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh
	36
	36
	  
	13

	2
	Lãnh đạo, Văn phòng UBND tỉnh
	58
	58
	 
	14

	3
	Sở Tài chính
	96
	96
	 
	6

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	425
	425
	 
	44

	4.1
	Cơ quan Sở
	91
	91
	 
	7

	4.2
	Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
	33
	33
	 
	2

	4.3
	Chi cục Thủy lợi
	32
	32
	 
	4

	4.4
	Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng
	27
	27
	 
	3

	4.5
	Chi cục Kiểm lâm
	211
	211
	 
	25

	4.6
	Chi cục Thủy sản
	31
	31
	 
	3

	5
	Sở Y tế
	63
	63
	 
	5

	5.1
	Văn phòng Sở
	36
	36
	 
	3

	5.2
	Chi cục Dân số 
	15
	15
	 
	1

	5.3
	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	12
	12
	 
	1

	6
	Sở Xây dựng
	69
	69
	 
	4

	7
	Sở Nội vụ
	72
	72
	 
	6

	7.1
	Văn phòng Sở
	60
	60
	 
	5

	7.2
	Ban Dân tộc và Tôn giáo
	12
	12
	 
	1

	8
	Sở Ngoại vụ
	20
	20
	 
	2

	9
	Sở Công Thương
	93
	93
	 
	2

	9.1
	Văn phòng Sở
	36
	36
	 
	2

	9.2
	Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
	57
	57
	 
	0

	10
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	40
	40
	 
	5

	11
	Sở Khoa học và Công nghệ
	52
	52
	 
	4

	12
	Sở Tư pháp
	31
	31
	 
	4

	13
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	52
	52
	 
	2

	14
	Thanh tra tỉnh
	110
	110
	 
	3

	15
	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 
	47
	47
	 
	6

	16
	Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh
	14
	14
	 
	1

	II
	CẤP XÃ (gồm biên chế HĐND-UBND-BCH Quân sự cấp xã)
	2.821
	2.718
	103
	29

	1
	Phường Thành Sen
	77
	74
	3
	2

	2
	Phường Hà Huy Tập
	49
	41
	8
	1

	3
	Phường Trần Phú
	57
	46
	11
	 

	4
	Xã Đồng Tiến
	40
	37
	3
	 

	5
	Xã Thạch Khê
	36
	36
	 
	 

	6
	Xã Thạch Lạc
	41
	36
	5
	 

	7
	Xã Cẩm Bình
	43
	39
	4
	 

	8
	Xã Cẩm Lạc
	37
	37
	 
	 

	9
	Xã Cẩm Hưng
	38
	38
	 
	 

	10
	Xã Yên Hòa
	36
	36
	 
	 

	11
	Xã Cẩm Xuyên
	45
	45
	 
	1

	12
	Xã Cẩm Trung
	37
	37
	 
	 

	13
	Xã Cẩm Duệ
	39
	39
	 
	 

	14
	Xã Thiên Cẩm
	44
	44
	 
	 

	15
	Xã Nghi Xuân
	51
	46
	5
	1

	16
	Xã Tiên Điền
	45
	40
	5
	2

	17
	Xã Đan Hải
	44
	42
	2
	1

	18
	Xã Cổ Đạm
	45
	45
	 
	 

	19
	Phường Bắc Hồng Lĩnh
	50
	41
	9
	2

	20
	Phường Nam Hồng Lĩnh
	46
	39
	7
	1

	21
	Phường Sông Trí
	58
	46
	12
	 

	22
	Phường Vũng Áng
	42
	39
	3
	 

	23
	Phường Hải Ninh
	42
	38
	4
	 

	24
	Phường Hoành Sơn
	41
	40
	1
	 

	25
	Xã Kỳ Anh
	44
	44
	 
	 

	26
	Xã Kỳ Lạc
	35
	35
	 
	 

	27
	Xã Kỳ Hoa
	35
	35
	 
	2

	28
	Xã Kỳ Thượng
	36
	36
	 
	 

	29
	Xã Kỳ Văn
	36
	36
	 
	 

	30
	Xã Kỳ Xuân
	39
	39
	 
	 

	31
	Xã Kỳ Khang
	40
	40
	 
	 

	32
	Xã Thạch Xuân
	36
	36
	 
	1

	33
	Xã Việt Xuyên
	35
	35
	 
	1

	34
	Xã Đông Kinh
	37
	37
	 
	 

	35
	Xã Hồng Lộc
	35
	35
	 
	 

	36
	Xã Lộc Hà
	48
	48
	 
	1

	37
	Xã Mai Phụ
	42
	42
	 
	1

	38
	Xã Thạch Hà
	42
	42
	 
	2

	39
	Xã Toàn Lưu
	37
	37
	 
	 

	40
	Xã Can Lộc
	47
	47
	 
	1

	41
	Xã Đồng Lộc
	40
	40
	 
	 

	42
	Xã Gia Hanh
	41
	41
	 
	1

	43
	Xã Tùng Lộc
	37
	37
	 
	 

	44
	Xã Xuân Lộc
	39
	39
	 
	0

	45
	Xã Trường Lưu
	38
	38
	 
	 

	46
	Xã Đức Thọ
	50
	47
	3
	2

	47
	Xã Đức Quang
	36
	35
	1
	 

	48
	Xã Đức Đồng
	35
	35
	 
	 

	49
	Xã Đức Thịnh
	47
	47
	 
	 

	50
	Xã Đức Minh
	36
	36
	 
	 

	51
	Xã Hương Sơn
	42
	42
	 
	1

	52
	Xã Sơn Tây
	36
	36
	 
	 

	53
	Xã Tứ Mỹ
	42
	37
	5
	 

	54
	Xã Sơn Giang
	36
	36
	 
	 

	55
	Xã Sơn Tiến
	38
	38
	 
	 

	56
	Xã Sơn Hồng
	36
	36
	 
	 

	57
	Xã Kim Hoa
	37
	37
	 
	1

	58
	Xã Sơn Kim 1
	36
	36
	 
	 

	59
	Xã Sơn Kim 2
	36
	36
	 
	 

	60
	Xã Hương Đô
	35
	35
	 
	 

	61
	Xã Hương Bình
	36
	36
	 
	 

	62
	Xã Hà Linh
	35
	35
	 
	 

	63
	Xã Phúc Trạch
	37
	37
	 
	 

	64
	Xã Hương Phố
	36
	36
	 
	 

	65
	Xã Hương Xuân
	36
	36
	 
	 

	66
	Xã Hương Khê
	43
	43
	 
	2

	67
	Xã Thượng Đức
	36
	35
	1
	 

	68
	Xã Mai Hoa
	38
	35
	3
	1

	69
	Xã Vũ Quang
	44
	36
	8
	1

	B
	DỰ PHÒNG
	883




						
